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Stt
	
Họ và tên
	
Ngày, tháng, năm sinh 
	
Nơi làm việc

	1
	Nguyễn Bá Nghĩa
	18/10/1945
	VPCC Văn Giang

	2 
	Nguyễn Thành Xuân
	29/6/1953
	VPCC Văn Giang

	3
	Lý Thị Hương Giang
	16/6/1972
	VPCC Văn Lâm

	4
	Lê Thị Nguyệt
	13/02/1987
	VPCC Văn Lâm

	5 
	Trần Thị Thanh Phương
	16/4/1979
	Phòng CC số 1

	6
	Nguyễn Thị Thuỷ
	02/12/1983
	Phòng CC số 1

	7
	Đinh Thị Đua
	25/10/1958
	VPCC Phố Hiến

	8  
	Nguyễn Văn Tuyển
	20/5/1954
	VPCC Phố Hiến

	9
	Vũ Minh Phú
	10/4/1956
	VPCC Đoàn Thị Tuyết Lê

	10 
	Đoàn Thị Tuyết Lê
	19/4/1961
	VPCC Đoàn Thị Tuyết Lê

	11
	Lê Ngọc Chẩn
	25/8/1950
	VPCC Lê Ngọc Chẩn

	12
	Phạm Văn Sơn
	02/8/1948
	VPCC Lê Ngọc Chẩn

	13
	An Văn Dũng
	25/01/1950
	VPCC An Dũng

	14
	Phạm Thị Hà
	07/02/1959
	VPCC An Dũng

	15
	Phạm Tuấn Hùng
	05/02/1952
	VPCC B9

	16
	Nguyễn Ngọc Tăng
	12/3/1953
	VPCC B9

	17 
	Vũ Khắc An
	23/12/1952
	VPCC B9

	18
	Nguyễn Phúc Tuy
	19/6/1955
	VPCC B9

	19
	Nguyễn Thị Bích Điền
	15/9/1960
	VPCC B9

	20
	Bùi Văn Phòng
	01/6/1957
	VPCC Phan Nguyệt

	21
	Phan Thị Nguyệt
	12/3/1987
	VPCC Phan Nguyệt




